
LỰC LƯỢNG TNXP TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM 
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 12D2, NĂM HỌC 2026 - 2027
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-GDTX ngày       tháng       năm 2026
của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP)

STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

1 Nguyễn Lâm Hồng Anh 19/03/2009
2 Thái Minh Châu 06/06/2009
3 Nguyễn Quốc Cường 09/09/2003
4 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/07/2009
5 Huỳnh Gia Hân 05/06/2009
6 Văn Nhật Hào 10/08/2009
7 Phạm Thị Thu Hiền 09/10/2009
8 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009
9 Nguyễn Tuấn Khôi 31/05/2008

10 Ngô Hoàng Trúc Linh 14/09/2009
11 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009
12 Nguyễn Trà My 24/10/2009
13 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008
14 Thái Thị Huyền My 18/07/2009
15 Trịnh Thụy Trà My 06/10/2009
16 Võ Nguyễn Phương Nam 24/04/2009
17 Huỳnh Nguyễn Yến Ngọc 28/09/2006
18 Lê Bảo Ngọc 30/03/2009
19 Phạm Trần Thảo Nguyên 12/03/2009
20 Lê Minh Nhựt 24/03/2009
21 Lê Hồng Phong 03/01/2009
22 Bùi Nguyễn Ngọc Phúc 06/10/2009
23 Trần Nguyễn Nam Phương 17/06/2009
24 Phạm Băng Tâm 24/07/2007
25 Nguyễn Phan Quốc Thái 30/10/2009
26 Trần Thanh Thảo 21/02/2009
27 Danh Thị Minh Thư 19/08/2009
28 Lý Kim Thư 18/11/2009
29 Nguyễn Tấn Thuận 08/12/2009
30 Nguyễn Thị Tiệp 09/12/2009
31 Nguyễn Quốc Toán 31/03/2009
32 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/08/2009
33 Nguyễn Ngọc Mai Trinh 24/08/2009
34 Nguyễn Quan Vinh 26/02/2009
35 Lê Thảo Vy 28/09/2009
36 Lương Phạm Tường Vy 17/06/2009
37 Nguyễn Tường Vy 07/11/2008



STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

38 Phan Nguyễn Bảo Vy 08/10/2009
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP


